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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

1472/TTr-STTTT ngày 24/8/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên sau đây gọi tắt là 

Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, khai 

thác hiệu quả các dữ liệu có liên quan đến Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung 

của tỉnh. Tham mưu xây dựng, quản lý Cổng dữ liệu mở của tỉnh theo quy định 

và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

b) Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ 

sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế. 

2. Đơn vị chủ trì cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh:  

a) Quản lý, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ 

liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; thực 

hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu theo đúng quy định hiện hành. 

b) Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các 

cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập 
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nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố trong phạm vi, quyền hạn của mình và theo nhiệm vụ được phân công 

tham gia hoạt động cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ 

liệu được ban hành thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận 
- Như Điều 3; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Toàn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /     /2023 của UBND tỉnh) 

 

 
1 Theo khoản 10, Điều 3 Luật Giao dịch điện tử năm 2023: “Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu điện tử được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, chia sẻ, 

quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử”. 

Những dữ liệu quan trọng để dùng chung, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, để phát triển các ứng dụng, nền tảng khác thường là dữ liệu có cấu trúc, 

dữ liệu chủ có giá trị thay thế văn bản cao. 

2 Theo khoản 5, khoản 6, Điều 3 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: “Chia sẻ dữ liệu mặc định là hình thức chia sẻ các dữ liệu 

thường xuyên trong cơ quan nhà nước theo quy trình đơn giản, trong đó cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn các dịch vụ chia sẻ dữ liệu và cung cấp dữ liệu đã được 

chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trao đổi thông qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho nhiều cơ quan nhà nước sử dụng. Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù là hình thức chia sẻ 

dữ liệu cho cơ quan nhà nước khác sử dụng theo yêu cầu riêng đối với dữ liệu không được sử dụng thông dụng bởi nhiều cơ quan nhà nước khác nhau; việc chia sẻ 

dữ liệu theo hình thức này cần thực hiện các hoạt động phối hợp của các bên về mặt kỹ thuật để chuẩn bị về mặt hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ để xử lý hoặc tạo ra dữ 

liệu phục vụ chia sẻ dữ liệu”. 

STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

1 

CSDL dùng chung 

ngành Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan 

phục vụ quá trình tiếp cận, khai thác thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý của 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn. 

- Nội dung: Tập hợp dữ liệu quản lý chung về ngành 

nông nghiệp như: Lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, 

chăn nuôi, thú y, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp... Trợ 

giúp hiệu quả công tác rà soát, thống kê các thông tin 

liên quan đến nông nghiệp.  

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn chủ 

trì quản lý, cập 

nhật dữ liệu;  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

Năm 2023 
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STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

2 

CSDL dùng chung 

ngành Giáo dục và 

Đào tạo 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Giáo dục và Đào tạo; Tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu với các hệ thống liên quan phục vụ quá trình 

tiếp cận, khai thác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý của 

ngành Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, 

thành phố; Các trường học. 

- Nội dung: Tập hợp dữ liệu quản lý chung về giáo 

dục và đào tạo như nhà trường, trường học, cán bộ 

quản lý, giáo viên, học sinh, lớp học, phòng học, kết 

quả học tập… 

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì 

quản lý, cập 

nhật dữ liệu; Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

Năm 2023 

3 
CSDL dùng chung 

ngành Xây dựng 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Xây dựng; Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với 

các hệ thống liên quan phục vụ quá trình tiếp cận, khai 

thác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý của 

ngành Xây dựng của Sở Xây dựng; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Nội dung: Cơ sở dữ liệu quản lý chung về ngành xây 

dựng như cấp phép xây dựng, nhà ở và thị trường bất 

động sản.... Rà soát, thống kê các thông tin liên quan đến 

xây dựng.  

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Xây dựng 

chủ trì quản lý, 

cập nhật dữ liệu; 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

Năm 

2023- 

2024 

4 

CSDL dùng chung 

ngành Thông tin và 

Truyền thông 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Thông tin và Truyền thông; Tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan phục vụ quá 

trình tiếp cận, khai thác và công bố các thông tin thông 

tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì quản lý, 

cập nhật dữ liệu; 

quản trị, vận 

Năm 2024 
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STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý đối 

với ngành Thông tin và Truyền thông của Sở Thông 

tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Nội dung: Quản lý dữ liệu về hạ tầng viễn thông, 

trạm BTS, số thuê bao điện thoại, Internet, dữ liệu các 

loại hình báo, cơ quan báo,…Rà soát, thống kê các 

thông tin liên quan đến ngành Thông tin và Truyền 

thông.  

hành hạ tầng kỹ 

thuật 

5 

CSDL dùng chung 

ngành Văn hóa 

Thể thao và Du 

lịch 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hỗ trợ cho 

công tác quản lý, khai thác, tiếp cận thông tin tập 

trung trong lĩnh vực văn hóa du lịch của tỉnh có tính 

hệ thống, công khai và bền vững. Tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu với các hệ thống liên quan phục vụ quá trình 

tiếp cận, khai thác và công bố các thông tin và truyền 

thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý đối 

với ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch của Sở Văn 

hoá Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. 

- Nội dung: Quản lý dữ liệu thông tin du lịch, di sản 

văn hoá, thông tin văn hoá…Rà soát, thống kê các 

thông tin liên quan đến ngành Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch. 

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Văn hoá Thể 

thao và Du lịch 

chủ trì quản lý, 

cập nhật dữ liệu; 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

Năm 

2023-

2024 

6 

CSDL dùng chung 

ngành Công 

Thương 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Công thương; Tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

với các hệ thống liên quan phục vụ quá trình tiếp cận, 

khai thác và công bố các thông tin thông tin và truyền 

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

Sở Công 

Thương chủ trì 

quản lý, cập 

nhật dữ liệu; Sở 

Năm 2023 
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STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý đối 

với ngành Công thương của Sở Công Thương; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố. 

- Nội dung: Quản lý các đối tượng dữ liệu về danh 

mục, dữ liệu của ngành công thương, các lĩnh vực 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện… trên địa bàn 

tỉnh.  

hiện nhiệm vụ mặc định  Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

7 

CSDL dùng chung 

ngành Khoa học và 

Công nghệ 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL 

CSDL dùng chung ngành Khoa học và Công nghệ; 

Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan 

phục vụ quá trình tiếp cận, khai thác và công bố các 

thông tin thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Tập hợp dữ liệu về khoa học và 

Công nghệ. 

- Nội dung: Thông tin về ngành khoa học và công 

nghệ như tổ chức khoa học và công nghệ, chỉ số 

trích dẫn khoa học; quản lý về công ngệ, công nghệ 

cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ… 

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Khoa học và 

Công nghệ chủ 

trì quản lý, cập 

nhật dữ liệu; Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

Năm 2023 

8 

CSDL dung chung 

ngành Kế hoạch và 

Đầu tư 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Kế hoạch và Đầu tư; Tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu với các hệ thống liên quan phục vụ quá trình tiếp 

cận, khai thác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý dự án 

không sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Nội dung: Cơ sở dữ liệu quản lý chung về dự án 

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì 

quản lý, cập 

nhật dữ liệu; Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

Năm 

2023-

2024 



7 

 

STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc quản lý 

của ngành Kế hoạch và Đầu tư; Trợ giúp hiệu quả 

công tác rà soát, thống kê các thông tin liên quan đến 

các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.  

9 

CSDL dùng chung 

ngành Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất CSDL dùng 

chung ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; Tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan phục vụ 

quá trình tiếp cận, khai thác thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý ngành 

Lao động, Thương binh và Xã hội của Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh. 

- Nội dung: Cơ sở dữ liệu quản lý chung về ngành lao 

động, thương binh và xã hội như lao động, việc làm, 

giáo dục nghề nghiệp, trẻ em, người có công, hộ 

nghèo, hộ cận nghèo...  

Cơ quan quản lý cập 

nhật dữ liệu trong quá 

trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội chủ trì 

quản lý, cập 

nhật dữ liệu; Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì vận hành 

hạ tầng kỹ thuật 

Năm 2023 

10 

CSDL quản lý cán 

bộ công chức, viên 

chức toàn tỉnh 

- Mục đích:  

+ Đồng bộ, kết nối với CDSL quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức. 

+ Quản lý tập trung, thống nhất toàn bộ hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức trong tỉnh. Thông tin trong 

CSDL thay thế các văn bản giấy trong quá trình quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức. 

- Phạm vi dữ liệu: Thông tin về cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc Hệ thống cơ quan nhà nước các cấp, 

bao gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

Cán bộ, công chức, 

viên chức cập nhật 

thông tin lên CSDL và 

cập nhật khi có sự 

thay đổi. 

Kết nối, trích xuất 

phân tích, tích hợp 

thông tin, dữ liệu cán 

bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh đã được 

kiểm duyệt từ CSDL 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

yêu cầu đặc 

thù tương 

ứng với 

từng đối 

tượng khai 

thác, sử 

dụng 

Sở Nội vụ chủ 

trì quản lý dữ 

liệu; 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

xây dựng, vận 

hành hạ tầng kỹ 

thuật. 

Năm 2023 



8 

 

STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, 

phường, thị trấn. 

- Nội dung: 

+ Thông tin về hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo 

quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 

04/5/2023 của Bộ Nội vụ. 

+ Quá trình công tác, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, 

ngạch, bậc, lương. 

quốc gia về cán bộ, 

công chức, viên chức 

của Bộ Nội vụ; trích 

xuất tích hợp từ Hệ 

thống quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc; 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh... 

11 
CSDL quản lý thi 

đua, khen thưởng 

- Mục đích: Quản lý thống nhất hồ sơ thi đua, khen 

thưởng của các tập thể, cá nhân. 

- Phạm vi dữ liệu: Thông tin về thi đua, khen thưởng 

của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, 

phường, thị trấn. 

- Nội dung: Số hóa tuyến trình khen; hồ sơ thi đua, 

khen thưởng; kết quả công tác thi đua, khen thưởng. 

Số hóa hồ sơ ban đầu; 

tích hợp lấy thông tin, 

số liệu từ các hệ thống 

hiện có: Hệ thống 

quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc 

(TDoffice); Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của 

tỉnh;  

Cơ quan, đơn vị nhập 

dữ liệu vào hệ thống. 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Nội vụ Năm 2023 

12 

CSDL công chứng, 

chứng thực và 

thông tin ngăn 

chặn 

- Mục đích: Quản lý việc chứng thực và các hợp đồng 

giao dịch trên địa bàn tỉnh ngăn chặn tài sản vi phạm 

khi giao dịch. 

- Phạm vi dữ liệu: Thông tin về hồ sơ công chứng, 

chứng thực hợp đồng giao dịch của các tổ chức hành 

nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban 

nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thông tin 

ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chăn tài sản giao 

Nhập dữ liệu về công 

chứng, chứng thực; dữ 

liệu thông tin ngăn 

chặn và giải tỏa ngăn 

chặn 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

yêu cầu đặc 

thù tương 

ứng với 

từng đối 

tượng khai 

thác, sử 

Sở Tư pháp Năm 2019 



9 

 

STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

dịch của các cơ quan, đơn vị: Công an, Tòa án nhân 

dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân 

sự, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 

các cấp, Trung tâm quản lý đất đai cấp huyện; Phòng 

Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. 

- Nội dung: Dữ liệu về hồ sơ công chứng, chứng thực 

các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

thông tin về số lượng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; số phí thu được từ các tổ chức hành 

nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thông tin 

ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chăn tài sản giao 

dịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

dụng 

16 
CSDL số hóa hộ 

tịch từ Sổ hộ tịch 

- Mục đích: Quản lý CSDL hộ tịch từ sổ hộ tịch vào 

hệ thống điện tử: Số hóa hồ sơ, thông tin hộ tịch từ sổ 

hộ tịch trên địa bàn. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ đăng ký và 

quản lý hộ tịch, lưu giữ các thông tin công dân đã đăng 

ký hộ tịch được lưu trữ. 

- Nội dung: Thông tin hộ tịch của công dân; Quá trình 

đăng ký hộ tịch của mỗi công dân tại sổ hộ tịch.  

Số hóa hồ sơ, thông 

tin hộ tịch từ sổ hộ 

tịch trên địa bàn 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

yêu cầu đặc 

thù tương 

ứng với 

từng đối 

tượng khai 

thác, sử 

dụng 

Sở Tư pháp Năm 2022 

17 

CSDL về đăng ký 

biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

- Mục đích: Quản lý tập trung thống nhất toàn bộ hồ 

sơ về đăng ký thế chấp và lưu trữ, khai thác trên địa 

bàn tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu về nhiệm vụ quản lý dữ 

liệu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đã được cấp giấy chứng 

nhận, cập nhật biến động lưu trữ. 

- Nội dung: Thông tin liên quan đến tài sản đã đăng ký 

Thu thập thông tin 

đăng ký biện pháp bảo 

đảm 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

yêu cầu đặc 

thù tương 

ứng với 

từng đối 

tượng khai 

thác, sử 

Sở Tư pháp Năm 2022 



10 

 

STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

thế chấp và được lưu trữ trên CSDL về đăng ký thế 

chấp, tài sản gắn liên với đất đã được cấp giấy chứng 

nhận, cập nhật biến động lưu trữ. 

dụng 

18 

CSDL về xử lý vi 

phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh 

- Mục đích: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về quản lý xử lý vi phạm hành chính; nâng cao 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi 

thực hiện và thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đã ban hành, tăng cường tính công khai, 

minh bạch trong hoạt động xử phạt vi phạm hành 

chính. 

- Phạm vi dữ liệu: Cơ quan, người có thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính thuộc các cơ quan được cấp 

tài khoản để cung cấp thông tin, quản lý, khai thác và 

sử dụng Cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh.  

- Nội dung: Thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 

20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy 

định CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Đối 

tượng bị xử phạt, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, 

cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt... 

Các cơ quan có thẩm 

quyền xử phạt vi 

phạm hành chính tiếp 

nhận, cập nhật thông 

tin về xử phạt vi phạm 

hành chính vào Cơ sở 

dữ liệu. 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Tư pháp  Năm 2021 

19 

CSDL về Lao động 

- Việc làm tỉnh 

Điện Biên 

- Mục đích: Quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu 

người lao động, doanh nghiệp, an toàn, vệ sinh lao 

động và các thông tin khác liên quan tới lĩnh vực lao 

động - việc làm trên địa bàn tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Tập hợp các dữ liệu về lao động, 

việc làm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Nội dung: Thông tin người lao động; thông tin quá 

trình tham gia lao động; thông tin nhu cầu tìm việc; 

thông tin doanh nghiệp; thông tin nhu cầu tuyển dụng 

Số hóa thông tin ban 

đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL. 

Các cán bộ quản lý 

cập nhật khai có sự 

thay đổi. 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định   

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Năm 2022 



11 

 

STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

của doanh nghiệp; thông tin an toàn vệ sinh lao 

động;... 

20 

CSDL về di sản 

văn hóa trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên 

- Mục đích: Nắm bắt quản lý các di sản văn hóa tiêu 

biểu trên địa bàn tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Tập hợp các dữ liệu về di sản văn 

hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Nội dung: Di tích được xếp hạng; các di sản văn hóa 

phi vật thể được unesco ghi danh và đưa vào danh mục 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; các nghệ nhân 

được phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu 

tú. 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các phòng chuyên 

môn và đơn vị sự 

nghiệp có trách nhiệm 

cập nhật lên CSDL 

khi có sự bổ sung, 

thay đổi 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch  
Năm 2023 

21 

CSDL thông tin 

truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm hàng 

hóa tỉnh Điện Biên 

- Mục đích: Triển khai có hiệu quả Quyết định số 

100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Phạm vi dữ liệu: Tập hợp các dữ liệu về các sản 

phẩm hàng hóa được sản xuất trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 

- Nội dung: Số hóa các sản phẩm hàng hóa sản xuất ra 

trên địa bàn tỉnh (Thông tin về sản phẩm đăng ký, sản 

phẩm OCOP, Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, mã 

tem cho sản phẩm, thông tin về chuỗi sản xuất sản 

phẩm, vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm;…). 

Số hóa hồ sơ ban đầu. 

Các đơn vị có trách 

nhiệm cập nhật lên 

CSDL về hàng hóa 

dịch vụ sản xuất ra 

cập nhật khi có sự 

thay đổi 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2023 

22 

CSDL quản lý an 

toàn bức xạ hạt 

nhân 

- Mục đích: Quản lý, theo dõi, thống kê, báo cáo, tìm 

kiếm thông tin về các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ và 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Phạm vi dữ liệu: Tập hợp dữ liệu về các cơ sở sử 

dụng thiết bị bức xạ và thiết bị X-quang chẩn đoán 

Cập nhật thông tin từ 

các cơ sở y tế: Phòng 

khám, Bệnh viện,... 

trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2023 
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STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

trong y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung: Số hóa thông tin về các cơ sở sử dụng 

thiết bị bức xạ và cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh (thông tin về cơ sở 

bao gồm tên cơ sở, địa chỉ, số lượng thiết bị, giấy phép 

hoạt động, nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn, 

thông tin về kiểm định thiết bị, kiểm xạ môi 

trường,…). 

23 
CSDL quản lý 

nhiệm vụ khoa học 

- Mục đích: Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 

- Phạm vi dữ liệu: Tập hợp dữ liệu về các nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học và công nghệ triển khai trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nội dung: Số hóa các thông tin về các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ (bao gồm từ Trung ương đến 

địa phương) triển khai trên địa bàn tỉnh (Thông tin về 

thuyết minh nhiệm vụ; triển khai nhiệm vụ; đánh giá, 

nghiệm thu nhiệm vụ; tổ chức nhân sự thực hiện nhiệm 

vụ; kinh phí thực hiện nhiệm vụ;…) 

Số hóa - Cập nhật dữ 

liệu từ các nhiệm vụ 

triển khai trên địa bàn 

tỉnh 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

hình thức 

mặc định  

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm 2023 

25 

CSDL địa chính 

thành phố Điện 

Biên Phủ 

- Mục đích:  

+ Phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên 

địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 

+ Phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực đất đai. 

- Phạm vi: Tập hợp các dữ liệu về đất đai có giá trị 

pháp lý, có tính chất tổng hợp cấp tỉnh. 

- Nội dung:  

+ Thông tin tổng hợp về địa chính. 

Dữ liệu được khởi tạo 

và cập nhật bởi cơ 

quan quản lý, bao 

gồm: 

- Dữ liệu tổng hợp địa 

chính: Tổng hợp trực 

tiếp từ việc tổng hợp 

dữ liệu thửa đất, hồ sơ 

địa chính ở địa 

phương. 

- Dữ liệu thống kê, 

Chia sẻ dữ 

liệu theo 

yêu cầu đặc 

thù tương 

ứng với 

từng đối 

tượng khai 

thác, sử 

dụng 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Năm 2017 
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STT Tên cơ sở dữ liệu1 
Mô tả mục đích, phạm vi, nội dung của cơ sở dữ 

liệu 

Cơ chế thu thập, cập 

nhật, nguồn dữ liệu 

được thu thập của 

từng cơ sở dữ liệu 

Hình thức 

chia sẻ dữ 

liệu2 

Đơn vị chủ trì 

Thời gian 

vận 

hành/kế 

hoạch 

xây dựng 

+ Thông tin Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất. 

+ Thông tin giá đất. 

+ Thông tin thống kê, kiểm kê đất đai. 

kiểm kê đất đai: Từ 

kết quả thống kê, kiểm 

kê đất đai được phê 

duyệt. 

- Dữ liệu quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất: 

Từ kết quả quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất 

được phê duyệt. 

- Dữ liệu giá đất: Từ 

kết quả xây dựng bảng 

giá đất, giá đất cụ thể. 

- Dữ liệu điều tra cơ 

bản về đất đai: từ kết 

quả điều tra đánh giá 

chất lượng đất, điều 

tra đánh giá tiềm năng 

đất đai, điều tra đánh 

giá thoái hóa đất, điều 

tra đánh giá ô nhiễm 

đất, quan trắc tài 

nguyên đất. 
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